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Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-CĐN, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ban 

Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong 

hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam.  

Căn cứ hướng dẫn số 16/HD-CĐN, ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường 

vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá xếp loại hoạt 

động công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, để công tác bình xét 

thi đua, khen thưởng năm học của Công đoàn kịp thời và thuận lợi. Ban chấp hành Công 

đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hướng dẫn các công đoàn bộ phận 

nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 như sau:  

I. Danh hiệu thi đua 

1.1. Đối với cá nhân 

- Đoàn viên công đoàn xuất sắc.  

- Giỏi việc trường-Đảm việc nhà. 

1.2. Đối với tập thể 

  - Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam (chỉ áp dụng cho công đoàn trường);  

- Công đoàn cơ sở vững mạnh (chỉ áp dụng cho Công đoàn trường);  

- Công đoàn bộ phận xuất sắc. 

II. Hình thức khen thưởng 

2.1. Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn trường.  

2.2. Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN).  

2.3. Bằng khen của Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (BKTLĐ).  

2.4. Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐSTTLĐ).  

III. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua 

 3.1. Danh hiệu: “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau:  

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ CĐVN;  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 



sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường, đơn vị;  

- Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn của đơn vị và Nhà trường phát động;  

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

 3.2. Danh hiệu “Công đoàn bộ phận xuất sắc”: Là CĐBP được chọn từ các đơn vị 

xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ với số lượng không quá 40%, đồng thời có đủ các 

điều kiện sau:  

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Công đoàn cấp trên giao;  

- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể do Công đoàn và Nhà trường phát động, 

thực hiện đầy đủ, kịp thời các thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Công đoàn trường;  

- Tích cực tổ chức các hoạt động phong trào tại đơn vị; 

 - Giữ vững đoàn kết nội bộ, không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật 

của Nhà nước và quy định của Nhà trường;  

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đoàn 

viên, người lao động và kịp thời phản ánh với chuyên môn đồng cấp và Công đoàn 

cấp trên.  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là CĐBP đạt từ 80 điểm trở lên; 

Hoàn thành nhiệm vụ: Là CĐBP đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm; 

Không hoàn thành nhiệm vụ: Là CĐBP đạt dưới 50 điểm. 

3.3. Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

Đối tượng được xét tặng: Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở. 

- Đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắc trong 2 năm, tính cả năm đề nghị 

khen thưởng;  

- Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hai năm liên tục trước năm đề nghị khen 

thưởng; 

 - Đã được tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 

 - Tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn và Nhà trường phát động và có 

thành tích được ghi nhận;  

- Được Ban chấp hành Công đoàn trường bình chọn trong số các Công đoàn bộ 

phận xuất sắc.  

IV. Tiêu chuẩn xét tặng khen thưởng:  

4.1 Giấy khen của BCH Công đoàn Trường ĐHSPKTHY:  

a. Tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:  

- Đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc của năm đề nghị khen thưởng;  

- Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn của đơn vị và Nhà trường phát động; 

 - Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường, đơn vị; 

  - Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc tích cực tham 



gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu 

(có minh chứng kèm theo);  

- Các cá nhân có đóng góp đặc biệt vào phong trào hoạt động của Công đoàn 

trường do ban thường vụ đề xuất nếu chưa được bình xét ở đơn vị;  

b. Tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:  

- Đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắc hai năm liên tục tính cả năm đề nghị 

khen thưởng; 

 - Tích cực tổ chức các hoạt động phong trào tại đơn vị;  

- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể do Công đoàn và Nhà trường phát động;  

- Thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn;  

- Nội bộ đoàn kết, không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và quy định của Nhà trường. 

4.2. Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam:  

a. Tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc hai năm liên tục tính cả năm đề 

nghị khen thưởng; 

  - Đã được tặng Giấy khen của Công đoàn Trường ĐHSPKTHY năm học 

2021-2022;  

- Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sơ sở (CSTĐ) hoặc xếp loại cán bộ, viên 

chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một trong hai năm học gần đây (2019-2020; 

2020-2021); 

- Tham gia tích cực và có vai trò quan trọng trong các hoạt động Công đoàn được 

tập thể ghi nhận;  

b. Tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:  

- Đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắc liên tục từ hai năm trở lên tính cả 

năm đề nghị khen thưởng; 

 - Đã được tặng Giấy khen của Công đoàn Trường ĐHSPKTHY năm học 

2020-2021; 

 - Tích cực tổ chức các hoạt động phong trào tại đơn vị;  

- Tham gia tích cực các hoạt động tập thể do Công đoàn hoặc Nhà trường phát động. 

4.3. Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:  

Tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:  

- Tham gia tích cực và có vai trò quan trọng, đạt thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Công đoàn;  

- Đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc hai năm liên tục tính cả năm đề 

nghị khen thưởng;  



- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở hai năm liên tục trở lên không tính năm đề nghị 

khen thưởng (2019-2020, 2020-2021);  

- Đã được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

hoặc Giấy khen của Công đoàn Trường ĐHSPKTHY năm học 2020-2021 hoặc bằng 

lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm 2020, 2021. 

4.4. Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn được xét tặng hàng năm cho cá nhân 

là đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên và có đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở trở lên có sáng kiến, giải pháp đã được nghiệm thu ứng dụng vào 

thực tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, chưa tham gia dự thưởng hoặc chưa được 

khen thưởng ở đâu, được cấp có thẩm quyền công nhận và giá trị làm lợi tính theo từng 

đối tượng cụ thể (Quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam).  

V. Số lượng danh hiệu và khen thưởng:  

5.1. Số lượng danh hiệu 

- Tổng số lượng danh hiệu và khen thưởng của Tổng liên đoàn lao động Việt 

Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam không quá 1% tổng số đoàn viên công đoàn 

trường ĐHSPKTHY (05 danh hiệu khen thưởng các cấp). Bằng lao động sáng tạo không 

hạn chế số lượng; 

  - Tổng số lượng danh hiệu và khen thưởng của BCH Công đoàn Trường 

SPKTHY không quá 5% tổng số đoàn viên công đoàn; 

- Giỏi việc trường - Đảm việc nhà: Số lượng cá nhân các tổ Nữ công đề nghị công 

đoàn trường khen thưởng không vượt quá 5% (trong tổng số cán bộ lao động nữ đạt 

danh hiệu GVT-ĐVN). 

5.2 Lưu ý 

Đối với cán bộ Công đoàn giữ chức vụ UV.BCH Công đoàn trường, Chủ tịch 

công đoàn bộ phận, danh hiệu thi đua phải được đơn vị đề xuất khen thưởng, nhưng 

không tính vào chỉ tiêu bình xét của đơn vị. Danh sách cần ghi rõ chức vụ kiêm nhiệm 

đang giữ của cá nhân đề nghị khen thưởng.  

VI. Quy trình xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng Công đoàn 

Khi nhận được Hướng dẫn này công đoàn bộ phận tổ chức họp toàn thể công 

đoàn viên (tối thiểu là 2/3 công đoàn viên có mặt) thực hiện bình xét dưới sự chủ trì của 

Chủ tịch công đoàn bộ phận.  

VII. Biểu mẫu, thời gian xét danh hiệu thi đua và khen thưởng 

 - Các biểu mẫu thi đua, bảng tiêu chí tự đánh giá công đoàn bộ phận năm học 

2021-2022 tải về từ http://congdoan.utehy.edu.vn/van-ban. Đề nghị các đơn vị lưu ý 

không tự đưa ra các biểu mẫu khác với quy định.  



- Hồ sơ thi đua nộp về BCH Công đoàn trường bao gồm:  

Bản cứng: Biên bản họp thi đua; danh sách khen thưởng; báo cáo thành tích của 

cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng các cấp, kèm theo các minh chứng đề nghị 

khen thưởng.  

  Bản mềm: Khai theo biểu mẫu trực tuyến tại http://congdoan.utehy.edu.vn/van-

ban. 

Các đơn vị nộp không đủ các tài liệu, không khai theo mẫu trực tuyến Văn phòng 

sẽ không nhận hồ sơ.  

Sau khi có kết quả xét thi đua khen thưởng đề nghị các CĐBP điền vào file tổng 

hợp online theo đường link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T9r_NKX6iJBEuZbPCzb6Cev0mTzW

gwt2GslA7Z_UIsk/edit#gid=1295618794. 

- Thời hạn nộp hồ sơ thi đua về VPCĐ trước 17h00 ngày 20 tháng 06 năm 2022, 

các đơn vị gửi biên bản sau thời hạn trên sẽ không được xem xét danh hiệu thi đua. 

 Đề nghị các Công đoàn bộ phận báo cáo lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện 

Hướng dẫn này. Mọi thắc mắc xin liên hệ về VPCĐ điện thoại 0936.551.909 gặp Đ/c 

Vũ Thị Thủy, Email: congdoanutehy@gmail.com. 

Nơi nhận: 

- BTV (c/đ); 

- CĐBP (th/h); 

- Lưu: VPCĐ. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 
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